
 

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI 

 

    SỐ 5 - 2012                                                                  3                                    
                                                                                      
   
  
 3 

 

 

Thiết kế và thử nghiệm phần mềm  

Hệ thống ghi chép thời gian của Viện Khoa học Thống kê 

TS. Phạm Đăng Quyết*

 

Hiện nay, việc quản lý thời gian lao động tại các 
đơn vị thuộc các cơ quan Nhà nước nói chung và ở 
Tổng cục Thống kê nói riêng được thực hiện theo qui 
định chung của Nhà nước - Đó là “Bảng chấm công”. 
Bảng chấm công là căn cứ xác định tình trạng làm 
việc của công chức, viên chức trong những ngày làm 
việc trong tháng để trả lương và xét thi đua. Bảng 
chấm công đã được thiết kế sẵn với cột đầu tiên để 
ghi họ và tên công chức, các cột còn lại của Bảng 
chấm công là các ngày trong tháng. Người đứng đầu 
đơn vị (nhóm, phòng) hoặc Tổ trưởng công đoàn bộ 
phận là người đánh dấu (chấm công) vào Bảng chấm 
công tình hình đi làm của từng người trong đơn vị, 
cuối tháng nộp Bảng chấm công cho bộ phận kế toán 
để hoàn thành thủ tục trả lương tháng cho từng người 
trong đơn vị. Bảng chấm công có hạn chế cơ bản là 
không ghi chép và báo cáo được thời gian sử dụng 
cho từng công việc cụ thể. Bảng chấm công không 
những không hỗ trợ người lãnh đạo, người quản lý 
điều phối nhân lực trong cơ quan, mà còn không 
khuyến khích được những người làm việc có năng 
suất và hiệu quả; xa hơn nữa, Bảng chấm công không 
cung cấp được những thông tin phục vụ cho việc tính 
tiêu hao thời gian lao động cho từng công việc, từng 
sản phẩm cụ thể. Việc sử dụng Hệ thống ghi chép thời 
gian và ứng dụng trong quản lý thời gian của cán bộ, 
công chức, viên chức.  

Trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước, trong  
đó có cơ quan Cơ quan Thống kê Thụy Điển trong  
 

việc sử dụng Hệ thống ghi chép thời gian làm việc  
phục vụ công tác quản lý, điều hành và tính toán chi 
phí lao động theo từng loại sản phẩm, công việc. Viện 
KHTK triển khai nghiên cứu áp dụng Hệ thống ghi 
chép thời gian cho Viện Khoa học Thống kê. Bài viết 
này tập trung giới thiệu một số nội dung của đề tài 
nghiên cứu này. 

Thời gian lao động là một khái niệm trong kinh tế 
chính trị Marx-Lenin dùng để chỉ về khoảng thời giờ 
lao động cần phải tiêu tốn để sản xuất ra một hàng 
hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất bình 
thường với một trình độ trang thiết bị trung bình, với 
một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ 
lao động trung bình trong xã hội ở thời điểm đó. Đối 
với mỗi cá nhân một ngày chỉ có 24 giờ và cá nhân 
phải chọn bao nhiêu thời gian để phân bổ cho các 
hoạt động giải trí và bao nhiêu để làm việc. Việc phân 
bổ và sử dụng làm sao cho hợp lý quỹ thời gian luôn 
được mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đặc biệt quan tâm. 
Quản lý thời gian lao động là một trong những phạm 
trù của những học thuyết về quản trị học. Quản lý thời 
gian là hành động hoặc quá trình lập kế hoạch và thực 
hiện kiểm soát có ý thức số lượng thời gian dành cho 
hoạt động cụ thể, đặc biệt là để tăng hiệu quả, năng 
suất.  

 Hệ thống quản lý thời gian thông thường bao 
gồm một đồng hồ thời gian hoặc ứng dụng dựa trên  
web được sử dụng để theo dõi giờ làm việc của nhân 
viên. Cơ sở cho một hệ thống ghi chép thời gian là  
 * Viện Khoa học Thống kê 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Marx-Lenin
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Marx-Lenin
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%9Di_gi%E1%BB%9D&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_h%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0ng_h%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
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 mọi nhân viên có thể nhập được số giờ làm việc hàng 

ngày hoặc hàng tuần. Các giờ làm việc được chia theo  
các sản phẩm công việc cụ thể để có thể đo lường 
được bao nhiêu chi phí về thời giờ cho mỗi sản phẩm 
cụ thể. Những thành phần cơ bản của hệ thống ghi 
chép thời gian bao gồm Bảng danh mục các sản 
phẩm/công việc và phần mềm chuyên dụng của hệ 
thống. 

Việc ghi chép các công việc thường ngày là một 
công cụ hữu dụng để kiểm tra cách sử dụng thời gian 
của mình. Chúng cũng giúp tìm ra những biến đổi 
năng lượng, những lúc cần nghỉ ngơi và những lúc 
hoạt động thật sự có hiệu quả. Bằng cách phân tích 
những ghi chép đó, sẽ xác định được cái gì nên tốn 
thời gian và bớt phí thời giờ vào những chuyện không 
đâu. Và bởi vì biết thời điểm mà mình tích cực nhất, 
có thể chọn nó để làm những công việc mà thấy là 
quan trọng nhất trong ngày. 

Bảng danh mục sản phẩm/công việc của Viện 
KHTK được xây dựng dựa trên chức năng, nhiệm vụ và 
cơ cấu tổ chức của Viện KHTK và được thiết kế chi tiết 
theo 3 cấp. Cấp 1 được xác định bao gồm các nhiệm 
vụ theo chức năng mà Viện được giao thực hiện. Sản 
phẩm/ công việc cấp 2 được xác định bao gồm các 
sản phẩm hay công việc cụ thể của các nhiệm vụ có 
trong Danh mục sản phẩm/ công việc cấp 1. Sản 
phẩm/ công việc cấp 3 được xác định bao gồm các 
hoạt động hay công việc chi tiết của mỗi sản phẩm/ 
công việc có trong Danh mục sản phẩm/ công việc 
cấp 2, thường các hoạt động hay công việc chi tiết 
này chuyển tải quy trình thực hiện một sản phẩm hay 
một công việc cấp 2 tương ứng. 

Dựa trên Bảng danh mục sản phẩm/ công việc 
này đã thiết kế đầu vào để khai báo/ đăng ký/ ghi 
chép các dữ liệu đầu vào cho hệ thống ghi chép thời 
gian. Các thông tin đầu vào liên quan tới các thông tin 
về cán bộ, viên chức, thông tin về sản phẩm/ công 

việc mà cán bộ thực hiện và thông tin về thời gian 
thực hiện cũng như thời gian tiêu hao cho thực thi sản 
phẩm/ công việc trong ngày của từng cán bộ, viên 
chức; đồng thời đã thiết kế báo cáo thời gian tổng hợp 
của hệ thống ghi chép thời gian để cung cấp cho mỗi 
cán bộ viên chức cũng như người quản lý một cái nhìn 
tổng quát về việc sử dụng thời gian thực hiện các 
công việc khác nhau. Báo cáo tổng hợp đầu ra giúp 
người quản lý tiếp cận dễ dàng với kết quả về sự hao 
phí thời gian đã được tổng hợp ra từ hệ thống ghi chép 
thời gian. Từ đó, người quản lý có thể đưa ra được các 
nhận xét, đánh giá hay dựa vào các kết quả này để 
xây dựng kế hoạch công tác cho những giai đoạn tiếp 
theo. Để đáp ứng được nhu cầu về mặt quản lý của 
lãnh đạo cũng như yêu cầu của mỗi cá nhân, các báo 
cáo tổng hợp được phân chia thành ba cấp độ: báo 
cáo thời gian dành cho cá nhân cán bộ, báo cáo thời 
gian tổng hợp cho lãnh đạo cấp phòng và báo cáo 
thời gian tổng hợp cho lãnh đạo cấp viện. Người có 
quyền truy nhập và trích xuất từ hệ thống ra các báo 
cáo tổng hợp ở cấp độ nào (cá nhân, cấp phòng, cấp 
viện) tùy thuộc vào sự phân cấp và phân quyền trên 
phần mềm của hệ thống ghi chép thời gian. 

Trên cơ sở Danh mục sản phẩm/công việc, báo 
cáo đầu vào, đầu ra và Báo cáo tổng hợp  (đầu ra) 
Viện KHTK đã thiết kế phần mềm trực tuyến tại địa chỉ  
http://iss.gov.vn/. Một số giao diện chính của phần 
mềm này như sau: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/Danhmucsanpham%20sua.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/chuc-nang-va-nhiem-vu.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/chuc-nang-va-nhiem-vu.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/chuc-nang-va-nhiem-vu.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/chuc-nang-va-nhiem-vu.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/chuc-nang-va-nhiem-vu.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/chuc-nang-va-nhiem-vu.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/chuc-nang-va-nhiem-vu.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/chuc-nang-va-nhiem-vu.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/co-cau-to-chuc.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/co-cau-to-chuc.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/co-cau-to-chuc.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/co-cau-to-chuc.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/co-cau-to-chuc.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/co-cau-to-chuc.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/co-cau-to-chuc.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ntha.VIENKHTK/TimeReportSystem/co-cau-to-chuc.htm
http://iss.gov.vn/
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Khi nhấn menu đăng nhập sẽ xuất hiện cửa sổ 
đăng nhập để người sử dụng sẽ vào trang cá nhân của 
mình: 

 

Trang cá nhân có giao diện sau: 

 

Trên trang này thể hiện các báo cáo thời gian của người 
sử dụng trong 4 tuần qua, trong 7 ngày qua và theo sản 

phẩm/ công việc đang thực hiện. Ngoài ra còn có đồng 
hồ để tính thời gian công việc trong ngày khi bắt đầu 

khởi động. 

Mục Quản trị cho xem thông tin cá nhân, thay đổi 

mật khẩu, tạo và cập nhật sản phẩm/ công việc cấp 2 

và cấp 3, tạo và cập nhật người sử dụng, đơn vị của 

cơ quan. 

 

 
Mục Khai báo/ ghi chép cho phép cập nhật thời 

gian theo ngày hoặc theo tuần: 

 
Mục Báo cáo cho phép lựa chọn báo cáo thời 

gian chi tiết hay theo người sử dụng, theo sản phẩm/ 
công việc cấp 2 hoặc sản phẩm/ công việc cấp 3, 
theo ngày. 
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 Cập nhật cuối tuần: 

 
Hay theo ngày: 

 
Từ các dữ liệu khai báo sản phẩm/ công việc và 

ghi chép thời gian theo ngày hay theo tuần, người sử 
dụng có thể xem được các báo cáo thời gian chi tiết 
hay theo người sử dụng, theo sản phẩm/ công việc 
cấp 2 hoặc sản phẩm/ công việc cấp 3, theo thời 
gian, ví dụ sau đây: 

Báo cáo thời gian chi tiết của cá nhân: 

 

Báo cáo thời gian chi tiết của đơn vị Phòng, 
Trung tâm 

 

Báo cáo thời gian chi tiết của cả Viện: 

 

Báo cáo thời gian chi tiết theo sản phẩm/ công 
việc: 

 



 

 
    SỐ 5 - 2012                                                                  7                                    
                                                                                      
   
  
 7 

Nghiên cứu - Trao đổi Thiết kế và thử nghiệm phần mềm… cứu – Trao đổi 
 

 Hay báo cáo thời gian theo người dùng: 

 

Báo cáo thời gian theo sản phẩm: 

 
v.v... 

Phần mềm Hệ thống ghi chép thời gian có công 

hiệu và dễ dàng sử dụng để khai báo/ ghi chép thời 
gian. Người sử dụng có khả năng dễ dàng báo cáo 

thời gian khác nhau theo các sản phẩm và các công 
việc được khai báo. Khi khai báo/ ghi chép thời gian 

trong phần mềm này, người sử dụng có một cái nhìn 
tổng quan theo tuần hoặc theo từng ngày làm cho dễ 

dàng kiểm soát thời gian khai báo cho tuần đó. Phần 
mềm cũng có thể khai báo chú thích cho từng công 

việc trong ngày. 

Đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị dễ dàng có 

được một cái nhìn tổng quan về bao nhiêu thời gian đã 
được khai báo cho một sản phẩm hay công việc và 

thời gian khai báo bởi một người  cụ thể. Ngoài ra còn 
có một số báo cáo, ví dụ như báo cáo thời gian theo 

tháng, tuần, theo tất cả các sản phẩm/ công việc  
v.v… Tất cả các báo cáo có thể được triết xuất sang 

Excel. 

Hệ thống ghi chép thời gian rất dễ sử dụng và 

người dùng có thể bắt đầu sử dụng phần mềm ngay 
lập tức mà không cần hướng dẫn đặc biệt về hệ thống 

hoạt động như thế nào. Vì phần mềm dựa trên web 
nên cũng có thể truy cập ngay cả khi người dùng đang 

không ở văn phòng. Điều duy nhất cần thiết là có một 
trình duyệt hiện đại và kết nối internet. 

Trên cơ sở kết quả áp dụng thử nghiệm Hệ thống 

ghi chép thời gian, Viện KHTK sẽ tổ chức hội thảo rút 
kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh Hệ thống ghi chép 

thời gian cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam nói 
chung và TCTK nói riêng và sẽ phổ biến rộng rãi công 

cụ quản lý thời gian lao động này. 

 

Tài liệu tham khảo:  

Báo cáo kết quả đề tài: “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng thử nghiệm Hệ thống ghi chép thời gian cho Viện Khoa học 

Thống kê” năm 2011-2012, do Tiến sỹ Phạm Đăng Quyết làm chủ nhiệm. 

 

 

 


